GIÁO ÁN LÝ THUYẾT


	GIÁO ÁN SỐ: 01


	Thời gian thực hiện: 6 tiết
Tên chương: 1
Thực hiện ngày..........tháng 8 năm 2017


TÊN BÀI: KHÁI NIỆM CƠ BẢN.
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng (kiến thức, kỹ năng, thái độ):


+ Hiểu và nắm vững một số khái niệm và định nghĩa
          + Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống Ñoäng cô nhieät, bôm nhieät vaø maùy laïnh

               + Hiểu và nắm vững một số thong số trạng thái cơ bản
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: Giáo án, giáo trình, máy chiếu…
TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                      Thời gian: 5 phút
  + Kiểm tra sỹ số: (Thời gian: 5 (5) phút). Tổng số:.........Có mặt:..........Vắng mặt....................
  + Tên học sinh vắng:...........................................................Lý do...........................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	PHƯƠNG PHÁP

CHỦ ĐẠO
	THỜI

GIAN (phút)

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

1. Điểm danh

2. Kiểm tra bài cũ
	- Điểm danh

- Nêu câu hỏi
	- Điểm danh

- Nêu câu hỏi
	- Điểm danh

- Trả bài
	5 (5)

	2
	Giảng bài mới : KHÁI NIỆM CƠ BẢN.
A. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA

1. Heä thoáng nhieät ñoäng

2. Ñoäng cô nhieät, bôm nhieät vaø maùy laïnh

3. Nguoàn nhieät

4. Chaát moâi giôùi

5. Coâng vaø nhieät löôïng

B. THÔNG SỐ TRẠNG THÁI MÔI CHẤT

1.  Định nghĩa thông số trạng thái

2. Các thông số trạng thái

C. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
1. Phöông trình
2. Phöông  trình traïng thaùi cuûa khí thöïc
D. HOÃN HÔÏP KHÍ LYÙ TÖÔÛNG – ÑÒNH LUAÄT DALTON
1. Ñònh luaät Dalton 

2. Thành phần hổn hợp

E. BAØI TAÄP 
	-Giới thiệu các nội dung

 -Nêu các vấn đề, trình bày các vấn đề

-Phân tích các vấn đề

Nêu các câu hỏi


	- Nghe giảng

- Trao đổi, đặt câu hỏi, thảo luận cùng giáo viên, thảo luận theo nhóm
- Làm bài tập theo ví dụ và bài tập
	- Giới thiệu

-Thuyết minh, Thuyết giảng

-Dẫn dắt, Phản chứng,

Xây dựng


	230

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

1. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài giảng

2.Tóm tắt nội dung
3. Đánh giá kết quả, nhận xét

4. Biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm
	- Kiểm tra bài tập, điều chỉnh phân tích, các phương án

- Nêu tóm lược nội dung
- Phải đạt 70% chất lượng lẫn số lượng

- Nếu không đạt phải giảng lại

- Khắc phục và nhận xét.
	- Tập trung hiểu bài tại lớp

- Tự thiết kế 

- Tự đánh giá khả năng tiếp thu
- Học sinh cũng cố thêm bài, tham khảo, khai thác thêm thông tin 

-Luyện tập thêm bài tập


	- Kiểm tra ngẫu nhiên 

-Tóm tắt nội dung
-Đánh giá kết quả

- Áp dụng khắc phục cho lớp sau và cho tiết sau.
	5(5)

	4
	Hướng dẫn tự học và giao nhiệm vụ về nhà

- Giới nội dung chuẩn bị bài mới và bài tập
	- Hoàn thành các bài tập và câu hỏi

- Chuẩn bị bài mới
	-Giới thiệu, chỉ định và gợi ý giải một số bài tập
	5(5)


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách,  giáo trình chính:

[1]. Giáo trình Nhiệt kỹ thuật – Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM. 
· Tài liệu tham khảo:

[1].Hoàng Đình Tín. NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT.

[2].Dương Thế Danh. TRUYỂN NHIỆT HỌC.   

[3]. Bùi Hải - Trần Thế Sơn. NHIỆT KỸ THUẬT  

[4].Hoàng Đình Tín – Bùi Hải. BÀI TẬP NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT.
[5].Hoàng Đình Tín. CƠ SỞ NHIỆT CÔNG NGHIỆP.   



	Rút kinh nghiệm

- Biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm
	- Áp dụng khắc phục cho lớp sau và cho tiết sau.



	 TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ MÔN

	                   Ngày.....tháng  8 năm 2016
GIÁO VIÊN 

Lê Quang Liêm



	
GIÁO ÁN SỐ:02
	Thời gian thực hiện: 9 tiết
Tên chương: 2
Thực hiện ngày..........tháng 8 năm 2017


TÊN BÀI: ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI 
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng (kiến thức, kỹ năng, thái độ):

               + Hiểu và nắm vững lý thiết về định luật nhiệt động và các quá trinh cơ bản
               + Hiểu và nắm vững các phương pháp tinh công. 
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: Giáo án, giáo trình, máy chiếu…
TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                      Thời gian: 15 phút
  + Kiểm tra sỹ số: (Thời gian:15 phút). Tổng số:.........Có mặt:..........Vắng mặt............................

  + Tên học sinh vắng:...........................................................Lý do...........................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	PHƯƠNG PHÁP

CHỦ ĐẠO
	THỜI

GIAN

(phút)

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

1. Điểm danh

2. Kiểm tra bài cũ
	- Điểm danh

- Nêu câu hỏi
	- Điểm danh

- Trình bày các câu hỏi
	- Điểm danh

- Trả bài
	15

	2
	Giảng bài mới (Đề cương bài giảng) ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI
2.1. ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG THỨ NHẤT
2.1.1.  Công.

2.1.2.  Nhiệt lượng.

2.1.3. Định luật nhiệt động thứ nhất viết cho hệ kín và hệ hở.

2.1.4. Một số quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng. 2.2. ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG THỨ HAI

2.2.1.  Khái niệm. 

2.2.2. Chu trình nhiệt động.

2.2.3.Các phát biểu cơ bản của nhiệt động thứ hai.

2.2.4.  Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch. 

2.2.5.  Chu trình và định luật Carnot.

2.2.6. Các hệ quả của định luật nhiệt động thứ hai


2.2.7. Thang nhiệt độ động học

2.2.8.  Entrôpi

2.2.9. Công kỹ thuật ứng với quá trình có tính thuận nghịch
	- Giới thiệu các nội dung

- Nêu các vấn đề, trình bày các vấn đề

-Phân tích các vấn đề

Nêu các câu hỏi


	-Nghe giảng

-Trao đổi, đặt câu hỏi, thảo luận cùng giáo viên, thảo luận theo nhóm

-Làm bài tập theo ví dụ và bài tập
	- Giới thiệu

-Thuyết minh, 

Thuyết giảng

-Dẫn dắt, Phản chứng,

Xây dựng


	370

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài giảng

2.Tóm tắt nội dung

3. Đánh giá kết quả, nhận xét
	- Kiểm tra bài tập, điều chỉnh phân tích, các phương án

- Nêu tóm lược nội dung
- Phải đạt 70% chất lượng lẫn số lượng

- Nếu không đạt phải giảng lại
	- Tập trung hiểu bài tại lớp

- Tự thiết kế 

- Tự đánh giá khã năng tiếp thu
- Học sinh cũng cố thêm bài, tham khảo, khai thác thêm thông tin 

- Luyện tập thêm bài tập
	- Kiểm tra ngẫu nhiên 

-Tóm tắt nội dung
-Đánh giá kết quả


	15

	4
	Hướng dẫn tự học và giao nhiệm vụ về nhà

.- Giới nội dung chuẩn bị bài mới và bài tập 


	- Hoàn thành các bài tập và câu hỏi

- Chuẩn bị bài mới
	-Giới thiệu, chỉ định và gợi ý giải một số bài tập
	15


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách,  giáo trình chính:

[1]. Giáo trình Nhiệt kỹ thuật – Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM. 
· Tài liệu tham khảo:

[1].Hoàng Đình Tín. NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT.

[2].Dương Thế Danh. TRUYỂN NHIỆT HỌC.   

[3]. Bùi Hải - Trần Thế Sơn. NHIỆT KỸ THUẬT  

[4].Hoàng Đình Tín – Bùi Hải. BÀI TẬP NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT.
[5].Hoàng Đình Tín. CƠ SỞ NHIỆT CÔNG NGHIỆP.   



	Rút kinh nghiệm

- Biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm
	- Áp dụng khắc phục cho lớp sau và cho tiết sau.



	 TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ MÔN

	                   Ngày.....tháng  8 năm 2017
GIÁO VIÊN 

Lê Quang Liêm



	GIÁO ÁN SỐ:03
	Thời gian thực hiện: 9 tiết
Tên chương: 3
Thực hiện ngày..........tháng 8 năm 2017


TÊN BÀI: HÔI NÖÔÙC

MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng (kiến thức, kỹ năng, thái độ):

               + Hiểu và nắm vững lý thiết về quaù trình hoùa hôi ñaúng aùp cuûa nöôùc


   + Hiểu và nắm vững các caùc quaù trình nhieät ñoäng cô baûn cuûa hôi nöôùc


   + Hiểu và nắm vững  caùch tra baûng tra vaø ñoà thò cuûa hôi nöôùc, cách xaùc ñònh caùc thoâng soá traïng thaùi cuûa hôi nöôùc

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: Giáo án, giáo trình, máy chiếu..
TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                      Thời gian: 15 phút
  + Kiểm tra sỹ số: (Thời gian: 15 phút). Tổng số:.........Có mặt:..........Vắng mặt............................

  + Tên học sinh vắng:...........................................................Lý do...........................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	PHƯƠNG PHÁP

CHỦ ĐẠO
	THỜI GIAN

(phút)

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

1. Điểm danh

2. Kiểm tra bài cũ

	- Điểm danh

- Nêu câu hỏi
	- Điểm danh

- Trình bày các câu hỏi
	- Điểm danh

- Trả bài
	15

	2
	Giảng bài mới (Đề cương bài giảng) HÔI NÖÔÙC

A. TOÅNG QUAÙT

B.  QUAÙ TRÌNH HOÙA HÔI ÑAÚNG AÙP CUÛA NÖÔÙC

1. Xeùt quaù trình hoùa hôi cuûa nöôùc:

2. Xaùc ñònh traïng thaùi và nhieät löôïng:

C.  CAÙC BAÛNG TRA VAØ ÑOÀ THÒ CUÛA HÔI NÖÔÙC

1. Baûng hôi nöôùc:

2. Ñoà thò hôi nöôùc:

D. XAÙC ÑÒNH CAÙC THOÂNG SOÁ TRAÏNG THAÙI CUÛA HÔI NÖÔÙC

1. Xaùc ñònh thoâng soá traïng thaùi cuûa hôi baõo hoøa aåm.

2. Xaùc ñònh caùc thoâng soá traïng thaùi cuûa nöôùc chöa soâi vaø hôi quaù nhieät.

E. CAÙC QUAÙ TRÌNH NHIEÄT ÑOÄNG CÔ BAÛN CUÛA HÔI NÖÔÙC

F. BÀI TẬP


	- Giới thiệu các nội dung

 - Nêu các vấn đề, trình bày các vấn đề

- Phân tích các vấn đề

Nêu các câu hỏi


	- Nghe giảng

- Trao đổi, đặt câu hỏi, thảo luận cùng giáo viên, thảo luận theo nhóm

- Làm bài tập theo ví dụ và bài tập
	- Giới thiệu

- Thuyết minh, 

Thuyết giảng

- Dẫn dắt, Phản chứng,

Xây dựng


	370

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài giảng

2.Tóm tắt nội dung

3. Đánh giá kết quả, nhận xét
	- Kiểm tra bài tập, điều chỉnh phân tích, các phương án

- Nêu tóm lược nội dung
- Phải đạt 70% chất lượng lẫn số lượng

- Nếu không đạt phải giảng lại
	- Tập trung hiểu bài tại lớp

- Tự thiết kế 

- Tự đánh giá khã năng tiếp thu
- Học sinh cũng cố thêm bài, tham khảo, khai thác thêm thông tin 

- Luyện tập thêm bài tập


	- Kiểm tra ngẫu nhiên 

- Tóm tắt nội dung 
-Đánh giá kết quả


	15

	4
	Hướng dẫn tự học và giao nhiệm vụ về nhà

- Giới nội dung chuẩn bị bài mới và bài tập
	- Hoàn thành các bài tập và câu hỏi

- Chuẩn bị bài mới.
	- Giới thiệu, chỉ định và gợi ý giải một số bài tập
	15


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách,  giáo trình chính:

[1]. Giáo trình Nhiệt kỹ thuật – Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM. 
· Tài liệu tham khảo:

[1].Hoàng Đình Tín. NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT.

[2].Dương Thế Danh. TRUYỂN NHIỆT HỌC.   

[3]. Bùi Hải - Trần Thế Sơn. NHIỆT KỸ THUẬT  

[4].Hoàng Đình Tín – Bùi Hải. BÀI TẬP NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT.
[5].Hoàng Đình Tín. CƠ SỞ NHIỆT CÔNG NGHIỆP.   



	Rút kinh nghiệm

- Biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm
	- Áp dụng khắc phục cho lớp sau và cho tiết sau.



	TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ MÔN

	                   Ngày.....tháng 8 năm 2017
GIÁO VIÊN 

Lê Quang Liêm



	
	

	GIÁO ÁN SỐ: 05
	Thời gian thực hiện: 9 tiết
Tên chương: 5
Thực hiện ngày..........tháng 8 năm 2017


TÊN BÀI: KHOÂNG KHÍ AÅM
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng (kiến thức, kỹ năng, thái độ):


   + Hiểu và nắm vững các caùc quaù trình nhieät ñoäng cuûa khoâng khí aåm

               + Hiểu và nắm vững  caùch tra baûng tra vaø ñoà thò cuûa hôi nöôùc, cách xaùc ñònh 
caùc thoâng soá ñaëc tröng cuûa khoâng khí ẩm
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: Giáo án, giáo trình, máy chiếu…
TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                      Thời gian: 15 phút
  + Kiểm tra sỹ số: (Thời gian: 15 phút). Tổng số:.........Có mặt:..........Vắng mặt............................

  + Tên học sinh vắng:...........................................................Lý do...........................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	PHƯƠNG PHÁP

CHỦ ĐẠO
	THỜI

GIAN

(phút)

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

1. Điểm danh

2. Kiểm tra bài cũ
	- Điểm danh

- Nêu câu hỏi
	- Điểm danh

- Trình bày các câu hỏi
	- Điểm danh

- Trả bài
	15

	2
	Giảng bài mới (Đề cương bài giảng) KHOÂNG KHÍ AÅM
A. KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN
1. Khoâng khí khoâ

2. Khoâng khí aåm

3. Caùc loaïi khoâng khí aåm.

B. CAÙC THOÂNG SOÁ ÑAËC TRÖNG CUÛA KHOÂNG KHÍ ẨM
1. Ñoä aåm tuyeät ñoái 
[image: image1.wmf]h

r

.

2. Ñoä aåm töông ñoái.

3. Ñoä chöùa hôi d (dung aåm)

4. Entanpy cuûa khoâng khí aåm.

C. ÑOÀ THÒ KHOÂNG KHÍ AÅM

1. Ñoà thò i-d (coøn goïi laø ñoà thò Mollier) 

2. Ñoà thò t-d (aåm ñoà): 

D. CAÙC QUAÙ TRÌNH NHIEÄT ÑOÄNG CUÛA KHOÂNG KHÍ AÅM

1. Quaù trình gia nhieät (laøm noùng) khoâng khí aåm:

2. Quaù trình laøm laïnh khoâng khí aåm:

3. Quaù trình saáy

E. BÀI TẬP

	- Giới thiệu các nội dung

- Nêu các vấn đề, trình bày các vấn đề

- Phân tích các vấn đề

Nêu các câu hỏi


	- Nghe giảng

-Trao đổi, đặt câu hỏi, thảo luận cùng giáo viên, thảo luận theo nhóm

- Làm bài tập theo ví dụ và bài tập
	- Giới thiệu

-Thuyết minh, 

Thuyết giảng

-Dẫn dắt, Phản chứng,

Xây dựng


	370

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài giảng

2.Tóm tắt nội dung

3. Đánh giá kết quả, nhận xét
	- Kiểm tra bài tập, điều chỉnh phân tích, các phương án

- Nêu tóm lược nội dung
- Phải đạt 70% chất lượng lẫn số lượng

- Nếu không đạt phải giảng lại
	- Tập trung hiểu bài tại lớp

- Tự thiết kế 

- Tự đánh giá khã năng tiếp thu
- Học sinh cũng cố thêm bài, tham khảo, khai thác thêm thông tin 

- Luyện tập thêm bài tập


	- Kiểm tra ngẫu nhiên 

-Tóm tắt nội dung
-Đánh giá kết quả


	15

	4
	Hướng dẫn tự học và giao nhiệm vụ về nhà
- Giới nội dung chuẩn bị bài mới và bài tập.
	- Hoàn thành các bài tập và câu hỏi

- Chuẩn bị bài mới.
	-Giới thiệu, chỉ định và gợi ý giải một số bài tập
	15


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách,  giáo trình chính:

[1]. Giáo trình Nhiệt kỹ thuật – Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM. 
· Tài liệu tham khảo:

[1].Hoàng Đình Tín. NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT.

[2].Dương Thế Danh. TRUYỂN NHIỆT HỌC.   

[3]. Bùi Hải - Trần Thế Sơn. NHIỆT KỸ THUẬT  

[4].Hoàng Đình Tín – Bùi Hải. BÀI TẬP NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT.
[5].Hoàng Đình Tín. CƠ SỞ NHIỆT CÔNG NGHIỆP.   



	Rút kinh nghiệm

- Biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm
	- Áp dụng khắc phục cho lớp sau và cho tiết sau.



	 TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ MÔN

	                   Ngày.....tháng  8 năm 2017
GIÁO VIÊN 

Lê Quang Liêm



	GIÁO ÁN SỐ: 04
	Thời gian thực hiện: 9 tiết
Tên chương: 4
Thực hiện ngày..........tháng 8 năm 2017


TÊN BÀI: CHU TRÌNH SỬ DỤNG KHÍ
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng (kiến thức, kỹ năng, thái độ):

           + Hiểu và nắm vững lý thuyết về một số chu trình nhiệt động cơ bản
            + Hiểu và nắm vững  caùch tính toán các thông số cơ bản của chu trình 

+ Hiểu và nắm vững lý thiết về một số chu trình hệ thống lạnh một cấp, chu trình maùy laïnh neùn hôi hai caáp neùn 

+ Hiểu và nắm vững  caùch tra baûng tra vaø ñoà thò, cách xaùc ñònh caùc thoâng soá cơ bản của chu trình

ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: Giáo án, giáo trình, overhead
TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                      Thời gian: 15 phút
  + Kiểm tra sỹ số: (Thời gian: 15 phút). Tổng số:.........Có mặt:..........Vắng mặt............................

  + Tên học sinh vắng:...........................................................Lý do...........................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	PHƯƠNG PHÁP

CHỦ ĐẠO
	THỜI

GIAN(phút)

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
1. Điểm danh

2. Kiểm tra bài cũ
	- Điểm danh

- Nêu câu hỏi
	- Điểm danh

- Trình bày các câu hỏi
	- Điểm danh

- Trả bài
	15

	2
	Giảng bài mới (Đề cương bài giảng) CHU TRÌNH SỬ DỤNG KHÍ
4.1 MỘT SỐ QUÁ TRÌNH ĐẶC BIỆT CỦA KHÍ VÀ HƠI 

4.1.1. Quá trình lưu động
4.1.2. Quá trình tiết lưu                                                                                                  

4.1.3. Quá trình hỗn hợp khí và hơi

4.2. QUÁ TRÌNH NÉN KHÍ VÀ HƠI

4.2.1.  Khái niệm chung. 

4.2.2.  Máy nén thể tích

4.2.3.  Máy nén động học

4.2.4.  Công suất tiêu hao của máy nén và hiệu suất

4.3. CHU TRÌNH THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC HƠI NƯỚC

4.3.1. Khái niệm chung


4.3.2. Chu trình cơ bản của thiết bị động lức hơi nước (Rankine cycle)


4.3.3. Ảnh huởng của thông số hơi đến hiệu suất nhiệt của chu trình


4.3.4. Nguyên lý không thuận nghịch và các tổn thất


4.3.5. Chu trình quá nhiệt trung gian

4.3.6. Chu trình hồi nhiệt

4.3.7. Chu trình ghép


4.3.8. Chu trình cấp nhiệt cấp điện

4.4. CHU TRÌNH ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

4.4.1. Khái niệm chung


4.4.2. Chu trình cấp nhiệt đẳng tích (Air standard Otto cylce)


4.4.3. Chu trình cấp nhiệt đẳng áp (Air standard Diesel cylce)
                                                                                       

4.4.4. Chu trình cấp nhiệt hỗn hợp (Air standard Dual cylce)



4.4.5. Động cơ đốt trong 2 thì

4.5. CHU TRÌNH  TUABIN KHÍ VÀ ĐỘNG CƠ PHẢN LỰC

4.5.1. Khái niệm chung  

4.5.2. Chu trình tuabin khí cấp nhiệt đẳng áp


4.5.3. Nguyên lý không thuận nghịch và các tổn thất

4.5.4. Chu trình tuabin khí hồi nhiệt 

4.5.5. Chu trình tuabin khí hồi nhiệt có làm lạnh trung gian và đốt nhiên liệu phân cấp

4.5.6. Chu trình hỗn hợp khí-hơi (Combined gas turbine vapour power cycle)


4.5.7. Chu trình động cơ phản lực

4.6. CHU TRÌNH MÁY LẠNH VÀ BƠM NHIỆT

4.6.1. Khái niệm


4.6.2. Hệ thống máy lạnh sử dụng không khí làm tác nhân lạnh

4.6.3. Chu trình thiết bị làm lạnh bằng hơi


4.6.4. Bơm nhiệt



4.6.5. Các ứng dụng của kỹ thuật lạnh
	- Giới thiệu các nội dung

 - Nêu các vấn đề, trình bày các vấn đề

- Phân tích các vấn đề

Nêu các câu hỏi


	- Nghe giảng

- Trao đổi, đặt câu hỏi, thảo luận cùng giáo viên, thảo luận theo nhóm

- Làm bài tập theo ví dụ và bài tập

	- Giới thiệu

-Thuyết minh, 

Thuyết giảng

- Dẫn dắt, Phản chứng,

Xây dựng

	370

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài giảng

2. Tóm tắt nội dung

3. Đánh giá kết quả, nhận xét
	- Kiểm tra bài tập, điều chỉnh phân tích, các phương án

- Nêu tóm lược nội dung
- Phải đạt 70% chất lượng lẫn số lượng

- Nếu không đạt phải giảng lại
	- Tập trung hiểu bài tại lớp

- Tự thiết kế 

- Tự đánh giá khã năng tiếp thu
- Học sinh cũng cố thêm bài, tham khảo, khai thác thêm thông tin 

- Luyện tập thêm bài tập
	- Kiểm tra ngẫu nhiên 

-Tóm tắt nội dung

-Đánh giá kết quả


	15

	4
	Hướng dẫn tự học và giao nhiệm vụ về nhà

- Giới nội dung chuẩn bị bài mới và bài tập
	- Hoàn thành các bài tập và câu hỏi

- Chuẩn bị bài mới.
	-Giới thiệu, chỉ định và gợi ý giải một số bài tập
	15


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách,  giáo trình chính:

[1]. Giáo trình Nhiệt kỹ thuật – Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM. 
· Tài liệu tham khảo:

[1].Hoàng Đình Tín. NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT.

[2].Dương Thế Danh. TRUYỂN NHIỆT HỌC.   

[3]. Bùi Hải - Trần Thế Sơn. NHIỆT KỸ THUẬT  

[4].Hoàng Đình Tín – Bùi Hải. BÀI TẬP NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT.
[5].Hoàng Đình Tín. CƠ SỞ NHIỆT CÔNG NGHIỆP.   



	Rút kinh nghiệm

- Biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm
	- Áp dụng khắc phục cho lớp sau và cho tiết sau.



	 TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ MÔN

	                   Ngày.....tháng 8 năm 2017
GIÁO VIÊN

Lê Quang Liêm



	GIÁO ÁN SỐ:07
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Tên chương: 7
Thực hiện ngày..........tháng 8 năm 2016


TÊN BÀI: DẪN NHIỆT
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng (kiến thức, kỹ năng, thái độ):

               + Hiểu và nắm vững lý thiết về một số các khái niệm cơ bản về dẫn nhiệt


   + Hiểu và nắm vững  caùch tính toán nhiệt qua vách phẳng, vách trụ
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: Giáo án, giáo trình, overhead

TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                      Thời gian:5 PHÚT
  + Kiểm tra sỹ số: (Thời gian:5 phút). Tổng số:.........Có mặt:..........Vắng mặt............................

  + Tên học sinh vắng:...........................................................Lý do...........................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	PHƯƠNG PHÁP

CHỦ ĐẠO
	THỜI

GIAN(phút)

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

1. Điểm danh

2. Kiểm tra bài cũ.
	- Điểm danh

- Nêu câu hỏi
	- Điểm danh

- Trình bày các câu hỏi
	- Điểm danh

- Trả bài
	5

	2
	Giảng bài mới (Đề cương bài giảng) DẪN NHIỆT
I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DẪN NHIỆT

1. Trường nhiệt độ
2. Mặt đẳng nhiệt

3. Gradient nhiệt độ [grad(t)]

4. Dòng nhiệt 

5. Mật độ dòng nhiệt
6. Định luật Fourier

II. HỆ SỐ DẪN NHIỆT 

1. Hệ số dẫn nhiệt của chất khí

2. Hệ số dẫn nhiệt của chất lỏng

3. Hệ số dẫn nhiệt của chất rắn

III. DẪN NHIỆT QUA VÁCH PHẲNG
1. Dẫn nhiệt qua vách phẳng một lớp
2. Dẫn nhiệt qua vách phẳng nhiều lớp
3. Dẫn nhiệt ổn định một chiều 
4. Dẫn nhiệt không ổn định 
IV. DẪN NHIỆT QUA VÁCH TRỤ
1. Dẫn nhiệt qua vách trụ một lớp
2. Dẫn nhiệt qua vách trụ nhiều lớp

3. Thanh trụ đồng chất bán kín r0
BÀI TẬP 
	- Giới thiệu các nội dung

- Nêu các vấn đề, trình bày các vấn đề

- Phân tích các vấn đề

Nêu các câu hỏi


	- Nghe giảng

- Trao đổi, đặt câu hỏi, thảo luận cùng giáo viên, thảo luận theo nhóm
- Làm bài tập theo ví dụ và bài tập


	- Giới thiệu

- Thuyết minh, 

Thuyết giảng

- Dẫn dắt, Phản chứng,

Xây dựng


	165

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài giảng
2. Tóm tắt nội dung

3. Đánh giá kết quả, nhận xét


	- Kiểm tra bài tập, điều chỉnh phân tích, các phương án

- Nêu tóm lược nội dung

- Phải đạt 70% chất lượng lẫn số lượng

- Nếu không đạt phải giảng lại


	- Tập trung hiểu bài tại lớp

- Tự thiết kế 

- Tự đánh giá khã năng tiếp thu
- Học sinh cũng cố thêm bài, tham khảo, khai thác thêm thông tin 

- Luyện tập thêm bài tập
	- Kiểm tra ngẫu nhiên

-Tóm tắt nội dung
-Đánh giá kết quả


	5

	4
	Hướng dẫn tự học và giao nhiệm vụ về nhà

- Giới nội dung chuẩn bị bài mới và bài tập
	- Hoàn thành các bài tập và câu hỏi

- Chuẩn bị bài mới.
	-Giới thiệu, chỉ định và gợi ý giải một số bài tập
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách,  giáo trình chính:

[1]. Giáo trình Nhiệt kỹ thuật – Trường CĐ KT Lý Tự Trọng Tp.HCM. 
· Tài liệu tham khảo:

[1].Hoàng Đình Tín. NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT.

[2].Dương Thế Danh. TRUYỂN NHIỆT HỌC.   

[3]. Bùi Hải - Trần Thế Sơn. NHIỆT KỸ THUẬT  

[4].Hoàng Đình Tín – Bùi Hải. BÀI TẬP NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT.
[5].Hoàng Đình Tín. CƠ SỞ NHIỆT CÔNG NGHIỆP.   



	Rút kinh nghiệm

- Biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm
	- Áp dụng khắc phục cho lớp sau và cho tiết sau.



	TRƯỞNG KHOA /TRƯỞNG TỔ MÔN
	                   Ngày.....tháng  8 năm 2016
GIÁO VIÊN 

Lê Quang Liêm


	GIÁO ÁN SỐ:08
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên chương: 8
Thực hiện ngày..........tháng 8 năm 2016


TÊN BÀI: TỎA NHIỆT ĐỐI LƯU
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng (kiến thức, kỹ năng, thái độ):

               + Hiểu và nắm vững lý thiết về một số phương pháp tỏa nhiệt đối lưu


   + Hiểu và nắm vững  caùch tính toán tỏa nhiệt đối lưu tự nhiện và đối lưu cưởng bức
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: Giáo án, giáo trình, overhead

TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                      Thời gian:5 PHÚT

  + Kiểm tra sỹ số: (Thời gian:5 phút). Tổng số:.........Có mặt:..........Vắng mặt............................

  + Tên học sinh vắng:...........................................................Lý do...........................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	PHƯƠNG PHÁP

CHỦ ĐẠO
	THỜI

GIAN(phút)

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

1. Điểm danh

2. Kiểm tra bài cũ.
	- Điểm danh

- Nêu câu hỏi
	- Điểm danh

- Trình bày các câu hỏi
	- Điểm danh

- Trả bài
	5

	2
	Giảng bài mới (Đề cương bài giảng) TỎA NHIỆT ĐỐI LƯU
I. TỔNG QUAN
1. Nguyên nhân gây ra chuyển động của dòng chất lỏng
2. Chế độ chuyển động của chất lỏng
3. Chế độ chảy của chất lỏng phụ thuộc vào các yếu tố
4. Tính chất vật lý của chất lỏng
5. Hình dạng, kích thước bề mặt trao đổi nhiệt

II. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TRAO ÑỔI NHIỆT VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƠN TRỊ
III. LYÙ THUYEÁT ÑOÀNG DAÏNG

1. Khaùi nieäm

2. Caùc đònh lyù ñoàng daïng
3. Caùc tieâu chuaån ñoàng daïng
IV. TỎA NHIỆT ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN

1. Toûa nhieät ñoái löu töï nhieân trong khoâng gian voâ haïn
1. Toûa nhieät ñoái löu töï nhieân trong khoâng gian heïp
V. NHIEÄT ĐOÁI LÖU CÖÔÕNG BÖÙC

1. Tỏa nhiệt đối lưu cưởng bức khi chất lỏng chuyển động trong ống

2. Toûa nhieät khi chaát loûng chuyeån ñoäng beân ngoaøi oáng
	- Giới thiệu các nội dung

- Nêu các vấn đề, trình bày các vấn đề

- Phân tích các vấn đề

Nêu các câu hỏi


	- Nghe giảng

- Trao đổi, đặt câu hỏi, thảo luận cùng giáo viên, thảo luận theo nhóm

- Làm bài tập theo ví dụ và bài tập


	- Giới thiệu

- Thuyết minh, 

Thuyết giảng

- Dẫn dắt, Phản chứng,

Xây dựng
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài giảng

2. Tóm tắt nội dung

3. Đánh giá kết quả, nhận xét


	- Kiểm tra bài tập, điều chỉnh phân tích, các phương án

- Nêu tóm lược nội dung

- Phải đạt 70% chất lượng lẫn số lượng

- Nếu không đạt phải giảng lại


	- Tập trung hiểu bài tại lớp

- Tự thiết kế 

- Tự đánh giá khã năng tiếp thu

- Học sinh cũng cố thêm bài, tham khảo, khai thác thêm thông tin 

- Luyện tập thêm bài tập
	- Kiểm tra ngẫu nhiên

-Tóm tắt nội dung

-Đánh giá kết quả


	5

	4
	Hướng dẫn tự học và giao nhiệm vụ về nhà

- Giới nội dung chuẩn bị bài mới và bài tập
	- Hoàn thành các bài tập và câu hỏi

- Chuẩn bị bài mới.
	-Giới thiệu, chỉ định và gợi ý giải một số bài tập
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách,  giáo trình chính:

[1]. Giáo trình Nhiệt kỹ thuật – Trường CĐ KT Lý Tự Trọng Tp.HCM. 
· Tài liệu tham khảo:

[1].Hoàng Đình Tín. NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT.

[2].Dương Thế Danh. TRUYỂN NHIỆT HỌC.   

[3]. Bùi Hải - Trần Thế Sơn. NHIỆT KỸ THUẬT  

[4].Hoàng Đình Tín – Bùi Hải. BÀI TẬP NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT.
[5].Hoàng Đình Tín. CƠ SỞ NHIỆT CÔNG NGHIỆP.  

	Rút kinh nghiệm

- Biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm
	- Áp dụng khắc phục cho lớp sau và cho tiết sau.
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GIÁO VIÊN 

Lê Quang Liêm



	GIÁO ÁN SỐ:09
	Thời gian thực hiện: 4 tiết

Tên chương: 9
Thực hiện ngày..........tháng 8 năm 2016


TÊN BÀI: TRAO ĐỔI  NHIỆT BỨC XẠ
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng (kiến thức, kỹ năng, thái độ):

               + Hiểu và nắm vững lý thiết về một số khaùi nieäm, caùc ñònh nghóa, những dịnh luật cơ bản về bức xạ nhiệt 


          + Hiểu và nắm vững  caùch tính toán trao ñoåi nhieät böùc xaï
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC: Giáo án, giáo trình, overhead

TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                                      Thời gian:5 PHÚT

  + Kiểm tra sỹ số: (Thời gian:5 phút). Tổng số:.........Có mặt:..........Vắng mặt............................

  + Tên học sinh vắng:...........................................................Lý do...........................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	PHƯƠNG PHÁP

CHỦ ĐẠO
	THỜI

GIAN(phút)

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

1. Điểm danh

2. Kiểm tra bài cũ.
	- Điểm danh

- Nêu câu hỏi
	- Điểm danh

- Trình bày các câu hỏi
	- Điểm danh

- Trả bài
	5

	2
	Giảng bài mới (Đề cương bài giảng) DẪN NHIỆT
I. CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN
II. CAÙC ÑÒNH NGHÓA VEÀ BÖÙC XAÏ NHIEÄT

III. NHỮNG DỊNH LUẬT CƠ BẢN VỀ BỨC XẠ NHIỆT
1. Ñònh luaät Plank
2. Ñònh luaät Stephan –Boâzôman

3. Ñònh luaät Kirkhop

IV. CÁC DẠNG TRAO ĐỔI NHIỆT
1. Trao ñoåi nhieät böùc xaï giöõa 2 taám phaúng song song
2. Trao ñoåi nhieät böùc xaï giöõa 2 vaät boïc nhau

3. Tác dụng của màn chắn

	- Giới thiệu các nội dung

- Nêu các vấn đề, trình bày các vấn đề

- Phân tích các vấn đề

Nêu các câu hỏi


	- Nghe giảng

- Trao đổi, đặt câu hỏi, thảo luận cùng giáo viên, thảo luận theo nhóm

- Làm bài tập theo ví dụ và bài tập


	- Giới thiệu

- Thuyết minh, 

Thuyết giảng

- Dẫn dắt, Phản chứng,

Xây dựng
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Kiểm tra mức độ tiếp thu bài giảng

2. Tóm tắt nội dung

3. Đánh giá kết quả, nhận xét


	- Kiểm tra bài tập, điều chỉnh phân tích, các phương án

- Nêu tóm lược nội dung

- Phải đạt 70% chất lượng lẫn số lượng

- Nếu không đạt phải giảng lại


	- Tập trung hiểu bài tại lớp

- Tự thiết kế 

- Tự đánh giá khã năng tiếp thu

- Học sinh cũng cố thêm bài, tham khảo, khai thác thêm thông tin 

- Luyện tập thêm bài tập
	- Kiểm tra ngẫu nhiên

-Tóm tắt nội dung

-Đánh giá kết quả


	5

	4
	Hướng dẫn tự học và giao nhiệm vụ về nhà

- Giới nội dung chuẩn bị bài mới và bài tập
	- Hoàn thành các bài tập và câu hỏi

- Chuẩn bị bài mới.
	-Giới thiệu, chỉ định và gợi ý giải một số bài tập
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Sách,  giáo trình chính:

[1]. Giáo trình Nhiệt kỹ thuật – Trường CĐ KT Lý Tự Trọng Tp.HCM. 
· Tài liệu tham khảo:

[1].Hoàng Đình Tín. NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT.

[2].Dương Thế Danh. TRUYỂN NHIỆT HỌC.   

[3]. Bùi Hải - Trần Thế Sơn. NHIỆT KỸ THUẬT  

[4].Hoàng Đình Tín – Bùi Hải. BÀI TẬP NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT VÀ TRUYỀN NHIỆT.
[5].Hoàng Đình Tín. CƠ SỞ NHIỆT CÔNG NGHIỆP.   



	Rút kinh nghiệm

- Biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm
	- Áp dụng khắc phục cho lớp sau và cho tiết sau.
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